
STT Địa bàn
Phân

hạng
Quý I/2012 Quý II/2012 Quý III/2012 Quý IV/2012 Qúy I/2013

1 Cầu Giấy

Trung cấp 110 % 96 % 96 % 88 % 87 %

Cao cấp 87 % 74 % 73 % 73 % 72 %

2 Đống Đa Trung cấp 93 % 89 % 88 % 86 % 78 %

3 Hà Đông Trung cấp 87 % 87 % 84 % 73 % 73 %

4 Thanh Xuân Trung cấp 87 % 78 % 80 % 80 % 79 %

5 Từ Liêm Trung cấp 75 % 77 % 77 % 73 % 72 %

CHỈ SỐ GIÁ GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN CĂN HỘ CHUNG CƯ

CÁC QUÝ NĂM 2012 VÀ QUÝ I NĂM 2013

Chỉ số giá Quý I/2011 = 100 %
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Quý I - 2012 Quý II - 2012 Quý III - 2012 Quý IV - 2012 Quý I - 2013

Thời điểm gốc – Quý I/2011

BIỂU ĐỒ CHỈ SỐ GIÁ GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN CĂN HỘ CHUNG CƯ

CÁC QUÝ NĂM 2012 VÀ QUÝ I NĂM 2013

115 %

65%

1a – Cầu Giấy – CH Trung cấp

1b – Cầu Giấy – CH Cao cấp

2  – Đống Đa – CH Trung cấp

3  – Hà Đông – CH Trung cấp

4  – Thanh Xuân – CH Trung cấp

5  – Từ Liêm – CH Trung cấp

6  – Đường trung bình
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